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	ĐỀ KIỂM TRA

HỌC KỲ I NĂM HỌC 2018 - 2019
Môn: Toán 8
Thời gian làm bài: 90 phút

(Đề kiểm tra gồm 01 trang)


Câu 1 (2,5 điểm):

1. Phân tích các đa thức sau thành nhân tử

a)   7x2y – 7x                                    b)  x2 – 25 + y2 – 2xy

2. Tìm x, biết

a) (x +1)( x - 3) – ( x - 5)2  = 4          b) 
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Câu 2 (1,5 điểm): 

1. Chứng minh rằng: (3a+b)(9a2-3ab+b2)-(27a3-b3)=2b3

2. Thực hiện phép tính: 


a) 10x2y:5y+(14x4-8x3+20x2):2x2

b) (3x4 -5x3+7x2 -4x+2) : (x2 – x+1)
Câu 3 (2,0 điểm):
1. Rút gọn biểu thức :

a) 
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2. Thực hiện phép tính:

a) 
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Câu 4 (3,0 điểm):


Cho ∆ABC nhọn (AB <AC). Kẻ đường cao AH. Gọi M là trung điểm của AB, K là trung điểm của AC.

1.  Chứng minh: AH [image: image7.wmf]^

 MK.

2.  Qua B vẽ đường thẳng vuông góc với BC, cắt HM tại E. Tứ giác AEBH là hình gì?


3.  Kẻ EQ [image: image8.wmf]^

 KH tại Q.  Chứng minh: AQ[image: image9.wmf]^

BQ. 

Câu 5 (1,0 điểm):

Cho các số a, b khác 0, thỏa mãn  
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Tính giá trị biểu thức  P = 
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	HƯỚNG DẪN CHẤM

KIỂM TRA HỌC KỲ I NĂM HỌC 2018 - 2019
Môn: Toán 8
(Hướng dẫn chấm gồm 03 trang)


	Câu
	Ý
	Đáp án
	Điểm

	1

(2,5)
	1)

(1,0)
	a)  7x2y – 7x   = 7x (xy – 1)        
	0,5

	
	
	b)  x2 – 25 + y2 – 2xy = ( x2 + y2 - 2xy)  - 25 = (x - y)2  - 52 
	0,25

	
	
	= ( x –y - 5) ( x – y + 5)
	0,25

	
	2)

(1,5)
	a) (x +1)( x - 3) – ( x -5)2 = 4
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 x2 – 3x + x -3 – x2 + 10x -25  = 4
	0,25
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 8x = 32 
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x = 4
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	b) 
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 x – 3  = 0 
[image: image19.wmf]Þ

  x = 3 
	0,25

	
	
	c) 
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 Viết được thành 
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	0,25


	Câu 2

(1,5điểm)
	1
	1)VT=(3a+b)(9a2-3ab+b2)-(27a3-b3)

= (27a3+b3) -(27a3-b3)
	0,25

	
	
	= 27a3+b3 -27a3+b3=2b3=>đ.p.c.m
	0,25



	
	2
	a) 10x2y:5y+(14x4-8x3+20x2):2x2=2x2+7x2-4x+10
	0,25

	
	
	=9x2-4x+10
	0,25

	
	
	(3x4 -5x3+7x2 -4x+2) : (x2 – x+1)=3x2-2x+2
HS thực hiện theo dạng cột đúng phép chia đầu được 0,25đ
	0,5


	3

 (2,0điểm)


	1.a
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	2.a
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	2.b
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(3,0)
	
	

	0,25

	
	a

(0,75)
	Ta có M, K là trung điểm của AB, AC suy ra MK là đường trung bình của tam giác ABC  
[image: image32.wmf]Þ

 MK // BC
	0,25

	
	
	Mà AH  
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 BC 
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 MK // AH
	0,5

	
	b

(1,0)
	Chứng minh được 
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(vì AM = MB; 
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 EB = AH mà EB // AH ( vì cùng vuông góc với BC);    
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 tứ giác AEBH là hình chữ nhật
	0,5

	
	c

(1,0)
	Tam giác EQH vuông, M là trung điểm EH ( tính chất của hình chữ nhật)  
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	Mà EH = AB 
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 AQB có M là trung điểm AB, 
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 tam giác AQB vuông 
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	Mà 
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Do a, b 
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 0 
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 1 = a + b - ab
	0,25

	
	
	Phân tích thành ( a -1) ( b – 1) = 0 
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 a = 1 hoặc b = 1

+) Nếu a = 1 thay vào đẳng thức  (*) 
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 b = 1

+) Nếu b = 1 thay vào đẳng thức  (*) 
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 a = 1
	0,25

	
	
	Khi đó  P = 1 + 1 = 2
	0,25


Lưu ý: Học sinh làm bằng các cách khác đúng vẫn cho điểm tối đa.
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